PHỤ LỤC 2
CÁC BIỂU SỐ LIỆU KÈM THEO BÁO CÁO
(Đính kèm văn bản số       /KHĐT-ĐTG ngày     /12/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
I. Biểu tổng hợp số liệu về kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà thầu (gồm 05 Biểu):
- Biểu 2.1: Báo cáo tổng hợp kết quả lựa chọn nhà thầu Dự án sử dụng vốn nhà nước năm 2022 theo quy định tại Khoản 1*, Khoản 2 và Khoản 4 Điều 1 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (Đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của cấp tỉnh).
[bookmark: _GoBack]- Biểu 2.2: Báo cáo tổng hợp kết quả lựa chọn nhà thầu Dự án sử dụng vốn nhà nước năm 2022 theo quy định tại Khoản 1*, Khoản 2 và Khoản 4 Điều 1 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (Đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của cấp huyện, cấp xã).
- Biểu 2.3: Báo cáo tổng hợp kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên năm 2022 theo quy định tại Điểm d, đ, e và g, Khoản 1, Điều 1 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.
- Biểu 2.4: Báo cáo tổng hợp kết quả lựa chọn nhà thầu Dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ năm 2022 thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.
- Biểu 2.5: Thông tin, số liệu cụ thể về công tác lựa chọn nhà thầu theo phương thức mua sắm tập trung năm 2022
II. Biểu tổng hợp số liệu về kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư Dự án đầu tư có sử dụng đất và Dự án đầu tư thực hiện theo hình thức xã hội hóa (gồm 04 Biểu):
- Biểu 2.6A: Báo cáo tổng hợp các Dự án đầu tư có sử dụng đất đã lựa chọn được nhà đầu tư trong năm 2022 theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 25/2020/NĐ-CP và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.
- Biểu 2.6B: Báo cáo tình hình thực hiện Dự án đầu tư có sử dụng đất năm 2022 theo Luật Đấu thầu, Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.
- Biểu 2.6C: Báo cáo tình hình thực hiện dự án phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa năm 2022 theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP và Nghị định số 25/2020/NĐ-CP.
- Biểu 2.6D: Báo cáo tình hình thực hiện Dự án đầu tư có sử dụng đất năm 2022 theo Luật Đấu thầu, Nghị định số 30/2015/NĐ-CP.
* Lưu ý: 
- Đơn vị tính cho tất cả các Biểu là “triệu đồng”.
- Mọi chi tiết liên hệ:
+ Đối với lựa chọn nhà thầu: Đ/c Cát Văn Khải, ĐT: 0961.093.688; Đ/c Nguyễn Thị Trà My, ĐT: 0918.076.896.
+ Đối với lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất và xã hội hóa: Đ/c Nguyễn Minh Phúc, ĐT: 0984.536.262.

